
      BÀI 9: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Phân biệt được pha sáng và pha tối ở các nội dung sau: sản phẩm, nguyên liệu, nơi xảy ra.

 - Phân biệt được các con đường cố định CO2 trong pha tối ở các nhóm thực vật C3.

- Phân biệt được các con đường cố định CO2 trong pha tối ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
- Giải thích được phản ứng thích nghi của nhóm thực vật C4 và CAM đối với môi trường sống ở vùng nhiệt đới và hoang mạc.
2. Kĩ năng
- Kỹ năng khoa học: quan sát, phân loại, nêu khái niệm định nghĩa.

- Kỹ năng tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh.

- Kỹ năng học tập: tự học, tự nghiên cứu, vận dụng lí thuyết vào thực tế.
- Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp: Hợp tác nhóm, phân tích tranh vẽ, suy luận.
3. Thái độ
- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường đất và nước, tưới tiêu hợp lí, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực giải quyết vấn đề:

+ Giải thích sự khác nhau ở pha tối của thục vật C3, C4 và CAM.
- Năng lực tư duy sáng tạo:

- Phân biệt  được pha sáng ,pha tối. Phân biệt quang hợp ở thực vật C3,C4 và CAM
- Năng lực tự học, đọc hiểu: nghiên cứu bài học trước tại nhà; đọc hiểu thông tin SGK và các kênh thông tin khác phục vụ bài học.

- Năng lực giao tiếp: Xác định đúng các hình thức giao tiếp và mục đích giao tiếp: trao đổi với GV và các bạn trong lớp trong HĐ học.

- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày nội dung với  hình thức thích hợp (phiếu học tập, sơ đồ hóa...) thông qua trình bày, tranh luận, thảo luận về quang hợp ở thực vật.
1. Chuẩn bị của giáo viên:  SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng Sinh học 11.
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 9 (trang 40 - 43 SGK), trả lời câu hỏi lệnh (trang 41,42 SGK) và các câu hỏi sau bài học (trang 43 SGK).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
    2.
Hoạt động khởi động: GV đặt vấn đề: Có rất nhiều loài thực vật phân bố ở khắp nơi trên Trái Đất, từ rong rêu đến các loài cây gỗ cao lớn trong rừng, lại có những cây sống vùng cận nhiệt, có những cây sống vùng khô hạn lại mọng nước,…Vậy quá trình quang hợp để duy trì sự sống diễn ra như thế nào?
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
- GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh 

GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức quang hợp đã học ở lớp 10, nghiên cứu nội dung mục I, II, III, quan sát các hình trong bài 9 để hoàn thành PHT.
GV đưa ra một số câu hỏi giúp học sinh định hướng và mở rộng kiến thức.

- Pha sáng có giống nhau ở cả 3 nhóm TV không ?

- Nơi diễn ra pha sáng ?

- Diễn biến cơ bản của pha sáng ? 

- Sản phẩm của pha sáng ?

- Vai trò pha sáng?

- Sự khác nhau về điều kiện sống? Cấu trúc lục lạp, nhu cầu nước, hô hấp sáng? Hiệu suất quang hợp ở 3 nhóm TV khác nhau như thế nào?

- Diễn biến pha tối khác nhau những điểm cơ bản nào ?

	Phiếu học tập 1: PHA SÁNG QUANG HỢP

	Khái niệm
	

	Nơi diễn ra
	

	Nguyên liệu
	

	Sản phẩm và vai trò
	


Phiếu học tập số 2 : Một số chỉ tiêu so sánh về quang hợp giữa 

C3, C4 và CAM 

	Nội dung
	Thực vật C3
	Thực vật C4 
	Thực vật CAM

	Đại diện và vùng phân bố
	
	
	

	Chất nhận CO2
	
	
	

	Sản phẩm đầu tiên
	
	
	

	Thời gian cố định CO2
	
	
	

	Các tế bào quang hợp của lá 
	
	
	


HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV: Theo dõi hoạt động của  các nhóm, đi từng bàn nhắc nhở HS thực hiện nhiệm vụ.

         Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và phản hồi, gợi ý các nhóm nhận xét, bổ sung cho các nhóm khác. Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm  xây dựng câu hỏi phản biện
HS: Báo cáo kết quả của nhóm, bổ sung cho các nhóm khác. Tự đánh giá những gì đã học được.
HS thảo luận nhóm để nêu được: 

Nội dung về pha sáng
- Diễn ra trên màng tilacôit, giống nhau ở các nhóm thực vật.

- Giải phóng O2: Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước

- Sản phẩm:ATP, NADPH, O2
- Vai trò: Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP, NDPH và giải phóng O2.

- Sự khác về môi trường sống và cấu trúc:

+ C3: Sống ở nơi ôn đới và á nhiệt đới. Chỉ có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu. Hiệu suất quuang hợp trung bình; nhu cầu nước cao; có hô hấp sáng.

+ C4: Sống ở vùng khí hậu nhiệt đới; có 2 loại lục lạp (lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bao bó mạch); Hiệu suất quang hợp cao; nhu cầu nước thấp và không có hô hấp sáng.

+ CAM: Sống ở vùng sa mạc, điều kiện khô hạn kéo dài; có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu; năng suất quang hợp thấp; nhu cầu nước thấp; không có hô hấp sáng.

- Sự khác nhau cơ bản về pha tối:

+ C3: Chỉ có chu trình C3 với chất nhận CO2 đầu tiến là RiDP, sản phẩm cuối C6H12O6.

+ C4: Có 2 chu trình, chu trình C4 diễn ra trong tế bào mô dậu, chất nhận CO2 đầu tiên là hợp chất PEP, tạo sản phẩm là hợp chất 4C và chu trình C3 diễn ra trong tế bào bao bó mạch: CO2 được tách từ hợp chất 4C đi vào lục lạp của tế bào bao bó mạch để thực hiện chu trình C3 , sản phẩm cuối cùng là C6H12O6.

GV: Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của các nhóm học sinh.

GV chính xác hóa, bổ sung, xác nhận, phê duyệt kết quả:
PHT 1:

	Khái niệm
	Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH

	Nơi diễn ra
	Ở tilacôit

	Nguyên liệu
	H2O và năng lượng ánh sáng

	Sản phẩm và vai trò
	ATP, NADPH (cung cấp nguyên liệu cho pha tối) và O2.


PHT 2:

	Nội dung
	Thực vật C3
	Thực vật C4
	Thực vật CAM

	Nhóm thực vật
	Đa số thực vật
	Một số thực vật nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương…
	Những loài thực vật sống ở vùng hoang mạc khô hạn như dứa , xương rồng, thuốc bỏng, thanh long, …

	Chất nhận CO2
	Ribulôzơ 1-5-diP
	PEP (phôtphoenolpiruvat)
	PEP



	Sản phẩm đầu tiên
	APG (hợp chất 3 cacbon)
	AOA (hợp chất 4 cacbon)
	AOA

	Thời gian cố định CO2
	Chỉ 1 giai đoạn vào ban ngày
	Cả 2 giai đoạn đều vào ban ngày.
	Có 2 chu trình như TV C4, nhưng đều thực hiện trong 1 lục lạp.

+ Chu trình C4 thực hiện ban đêm khi khí khổng mở.
+ Chu trình C3 thực hiện ban ngày khi khí khổng đóng.

	Các tế bào quang hợp của lá
	Tế bào nhu mô
	Tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch
	Tế bào nhu mô


4. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối  của quang hợp là gì?

A. NADPH, O2

B. ATP, NADPH     C. ATP, NADPH và O2
D. ATP và CO2
Câu 2.  Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6  ở cây mía là:

A. Quang phân li nước 
B. Chu trình CanVin
 C. Pha sáng.

D. Pha tối.
 Câu 3. Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá.  B. Chất nhận CO2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP.

C. Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG.
      D. Có 2 loại lực lạp.
Câu 4. O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

 A. Quang phân li nước 
  B. Phân giải ATP            C. Ôxi hóa glucôzơ
 D. Khử CO2
Câu 5. Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4 là:
A. sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axit malic.

B. Chất nhận CO2 là PEP.
C.gồm chu trình C4 và chu trình CanVin.


           D. Cả 3 phương án trên
Câu 6. Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:

A. không gian và thời gian.
     B. bản chất.     C. sản phẩm ổn định đầu tiên.
    D. chất nhận CO2.
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Phân tích mối liên quan giữa trao đổi nước và quá trình quang hợp.
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